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A/ Danh sách các cơ sở đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu tuyến tỉnh và tương 

đương (theo điều 5 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế): 

1. Bệnh viện Bà Rịa   (bệnh viện hạng II) 

2. Bệnh viện Lê Lợi   (bệnh viện hạng II) 

 

B/ Danh sách các cơ sở đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu tuyến huyện và 

tương đương (theo điều 4 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế) 

1. Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc   (bệnh viện hạng II) 

2. Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ    (bệnh viện hạng III) 

3. Trung tâm y tế huyện Long Điền   (bệnh viện hạng III) 

4. Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ    (bệnh viện hạng III) 

5. Trung tâm y tế huyện Châu Đức   (bệnh viện hạng III) 

6. Trung tâm y tế Quân Dân y Côn Đảo   (bệnh viện hạng III) 

7. Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa   (không xếp hạng) 

8. Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu   (không xếp hạng) 

9. Trung tâm y tế Vietsovpetro    (bệnh viện hạng III) 

10. Phòng khám khu vực thị trấn Long Hải-huyện Long Điền (không xếp hạng) 

11. Bệnh xá Công an tỉnh     (không xếp hạng) 

12. Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh   (không xếp hạng) 

13. Bệnh xá Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh  (không xếp hạng) 

14. Bệnh viện đa khoa tư nhân Vạn Phước  (bệnh viện hạng III) 

15. Phòng khám đa khoa (PKĐK) tư nhân Mỹ Xuân  - thị xã Phú Mỹ 

16. PKĐK tư nhân Vạn Tâm Saigon    - thị xã Phú Mỹ 

17. PKĐK tư nhân Vạn Tâm Phước Hòa    - thị xã Phú Mỹ 

18. PKĐK tư nhân Vạn Thành Saigon    - thị xã Phú Mỹ 

19. PKĐK tư nhân Việt Tâm     - thị xã Phú Mỹ 

20. PKĐK tư nhân Medic Saigon 2   - thị xã Phú Mỹ 

21. PKĐK tư nhân Đông Tây     - huyện Châu Đức 

22. PKĐK tư nhân Bình An     - thành phố Bà Rịa 

23. PKĐK tư nhân Nhi Sài gòn    - thành phố Bà Rịa 

24. PKĐK tư nhân Thiên Nam    - thành phố Vũng Tàu 

25. PKĐK tư nhân Saigon Vũng Tàu   - thành phố Vũng Tàu 

26. PKĐK tư nhân Thế Giới Mới    - thành phố Vũng Tàu 

27. PKĐK tư nhân Medic Saigon     - huyện Xuyên Mộc 

 

C/ Danh sách các cơ sở đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu tuyến xã và tương 

đương (theo điều 3 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế) 

1. Trạm y tế phường 1 - thành phố Vũng Tàu 

2. Trạm y tế phường 2 - thành phố Vũng Tàu 

3. Trạm y tế phường 3 - thành phố Vũng Tàu 

4. Trạm y tế phường 4 - thành phố Vũng Tàu 

5. Trạm y tế phường 5 - thành phố Vũng Tàu 

6. Trạm y tế phường Thắng Nhì - thành phố Vũng Tàu 

7. Trạm y tế phường 7 - thành phố Vũng Tàu 

8. Trạm y tế phường 8 - thành phố Vũng Tàu 

9. Trạm y tế phường 9 - thành phố Vũng Tàu 

10. Trạm y tế phường 10 - thành phố Vũng Tàu 
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11. Trạm y tế phường 11 - thành phố Vũng Tàu 

12. Trạm y tế phường 12 - thành phố Vũng Tàu 

13. Trạm y tế phường Thắng Nhất - thành phố Vũng Tàu 

14. Trạm y tế phường Thắng Tam - thành phố Vũng Tàu 

15. Trạm y tế phường Rạch Dừa - thành phố Vũng Tàu 

16. Trạm y tế phường Nguyễn An Ninh - thành phố Vũng Tàu 

17. Trạm y tế xã Long Sơn - thành phố Vũng Tàu 

18. Trạm y tế phường Phước Trung - thành phố Bà Rịa 

19. Trạm y tế phường Phước Nguyên - thành phố Bà Rịa 

20. Trạm y tế phường Phước Hưng - thành phố Bà Rịa 

21. Trạm y tế phường Phước Hiệp - thành phố Bà Rịa 

22. Trạm y tế phường Tân Hưng - thành phố Bà Rịa 

23. Trạm y tế phường Long Tâm - thành phố Bà Rịa 

24. Trạm y tế phường Long Hương - thành phố Bà Rịa 

25. Trạm y tế phường Long Toàn - thành phố Bà Rịa 

26. Trạm y tế phường Kim Dinh - thành phố Bà Rịa 

27. Trạm y tế xã Hòa Long - thành phố Bà Rịa 

28. Trạm y tế xã Long Phước - thành phố Bà Rịa 

29. Trạm y tế thị trấn Ngãi Giao - huyện Châu Đức 

30. Trạm y tế xã Bàu Chinh - huyện Châu Đức 

31. Trạm y tế xã Bình Ba - huyện Châu Đức 

32. Trạm y tế xã Bình Giã - huyện Châu Đức 

33. Trạm y tế xã Bình Trung - huyện Châu Đức 

34. Trạm y tế xã Cù Bị - huyện Châu Đức 

35. Trạm y tế xã Đá Bạc - huyện Châu Đức 

36. Trạm y tế xã Kim Long - huyện Châu Đức 

37. Trạm y tế xã Láng Lớn - huyện Châu Đức 

38. Trạm y tế xã Nghĩa Thành - huyện Châu Đức 

39. Trạm y tế xã Quảng Thành - huyện Châu Đức 

40. Trạm y tế xã Sơn Bình - huyện Châu Đức 

41. Trạm y tế xã Suối Nghệ - huyện Châu Đức 

42. Trạm y tế xã Suối Rao - huyện Châu Đức 

43. Trạm y tế xã Xà Bang - huyện Châu Đức 

44. Trạm y tế xã Xuân Sơn - huyện Châu Đức 

45. Trạm y tế Cỏ Ống  - huyện Côn Đảo 

46. Trạm y tế Bến Đầm - huyện Côn Đảo 

47. 

48. 

Trạm y tế thị trấn Đất Đỏ 

Trạm y tế thị trấn Phước Hải 

- huyện Đất Đỏ 

- huyện Đất Đỏ 

49. Trạm y tế xã Láng Dài - huyện Đất Đỏ 

50. Trạm y tế xã Long Mỹ - huyện Đất Đỏ 

51. Trạm y tế xã Long Tân - huyện Đất Đỏ 

52. Trạm y tế xã Lộc An - huyện Đất Đỏ 

53. Trạm y tế xã Phước Hội - huyện Đất Đỏ 

54. Trạm y tế xã Phước Long Thọ - huyện Đất Đỏ 

55. 

56. 

57 

Trạm y tế thị trấn Long Điền 

Trạm y tế thị trấn Long Hải 

Trạm y tế xã An Ngãi 

- huyện Long Điền 

- huyện Long Điền 

- huyện Long Điền 
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58. Trạm y tế xã An Nhứt - huyện Long Điền 

59. Trạm y tế xã Phước Hưng - huyện Long Điền 

60. Trạm y tế xã Phước Tỉnh - huyện Long Điền 

61. Trạm y tế xã Tam Phước - huyện Long Điền 

62. Trạm y tế phường Phú Mỹ - thị xã Phú Mỹ 

63. Trạm y tế phường Mỹ Xuân  - thị xã Phú Mỹ 

64. Trạm y tế phường Hắc Dịch - thị xã Phú Mỹ 

65. Trạm y tế phường Phước Hòa - thị xã Phú Mỹ 

66. Trạm y tế phường Tân Phước - thị xã Phú Mỹ 

67. Trạm y tế xã Châu Pha - thị xã Phú Mỹ 

68. Trạm y tế xã Sông Xoài - thị xã Phú Mỹ 

69. Trạm y tế xã Tân Hải - thị xã Phú Mỹ 

70. Trạm y tế xã Tân Hòa - thị xã Phú Mỹ 

71. Trạm y tế xã Tóc Tiên - thị xã Phú Mỹ 

72. Trạm y tế xã Bàu Lâm - huyện Xuyên Mộc 

73. Trạm y tế xã Bình Châu - huyện Xuyên Mộc 

74. Trạm y tế xã Bông Trang - huyện Xuyên Mộc 

75. 

76. 

Trạm y tế xã Bưng Riềng 

Trạm y tế xã Hòa Bình 

- huyện Xuyên Mộc 

- huyện Xuyên Mộc 

77. 

78. 

Trạm y tế xã Hòa Hiệp 

Trạm y tế xã Hòa Hội 

- huyện Xuyên Mộc 

- huyện Xuyên Mộc 

79. Trạm y tế xã Hòa Hưng - huyện Xuyên Mộc 

80. Trạm y tế xã Phước Tân - huyện Xuyên Mộc 

81. Trạm y tế xã Phước Thuận - huyện Xuyên Mộc 

82. Trạm y tế xã Tân Lâm - huyện Xuyên Mộc 

83. Trạm y tế xã Xuyên Mộc - huyện Xuyên Mộc 

 


